Tuần : 18 (Từ ngày 04/01/2021  đến  08/01/2021)         Buổi học thứ nhất/ngày

	Ngày/
Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai
04/01
	1
	52
	HĐTN 
	1A
	SHDC: Ngày hội vì sức khỏe học đường
	

	
	2
	205
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 81: Ôn tập (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	3
	206
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 81: Ôn tập (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	4
	53
	Toán
	1A
	Bài 18: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong 
phạm vi 10 ( tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba
05/01
	1
	207
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 82: Ôn tập (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	2
	208
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 82: Ôn tập (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	53
	Toán
	1A
	Bài 19: Ôn tập hình học
	Máy chiếu 

	
	4
	35
	GDTC
	1A
	Vận động phối hợp của cơ thể( tiết 2)
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư
06/01
	1
	209
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 83: Ôn tập (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	2
	210
	Tiếng Việt
	1A
	Bài 83: Ôn tập (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	36
	GDTC
	1A
	 Vận động phối hợp của cơ thể ( tiết 3)
	

	
	4
	35
	TNXH
	1A
	Cây xung quanh em (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm
07/01
	1
	
	Tiếng Anh
	1A
	
	

	
	2
	211
	Tiếng Việt
	1A
	Bài : Đánh giá cuối kì 1 (tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	3
	212
	Tiếng Việt
	1A
	Bài : Đánh giá cuối kì 1 (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	4
	53
	HĐTN
	1A
	Bài 12: Giữ vệ sinh cá nhân
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu
08/01
	1
	213
	Tiếng Việt
	1A
	Bài: Kiểm tra cuối học kì 1
	Đề kiểm tra 

	
	2
	214
	Tiếng Việt
	1A
	Bài: Kiểm tra cuối học kì 1
	Đề kiểm tra

	
	3
	54
	Toán
	
	Bài 20: Ôn tập chung
	Máy chiếu 

	
	4
	
	Mĩ thuật
	1A
	Vẽ về ngày Tết

	

	
	5
	
	
	
	

	







Buổi học thứ hai/ngày
	Ngày/
Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai
04/01
	1
	
	Toán(TA)
	1A
	
	

	
	2
	
	Tiếng Anh
	1A
	
	

	
	3
	18
	Âm nhạc
	1A
	Hát: Xúc xắc xúc xẻ. 
Vận dụng- sáng tạo: Dài- Ngắn
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba
05/01
	1
	215
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập đọc và viết 
	Máy chiếu

	
	2
	
	HDH
	1A
	Toán: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 ( tiết 2)
	Máy chiếu

	
	3
	
	Âm nhạc
	1A
	Trò chơi âm nhạc
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư
06/01
	1
	
	HDH
	1A
	Tiếng Việt: Tiết 1(tuần 18)
	Máy chiếu

	
	2
	
	TNXH( TA)
	1A
	
	

	
	3
	18
	Mĩ thuật
	1A
	Sáng tạo từ những khối cơ bản(tiết 1)
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm
07/01
	1
	18
	Đạo đức
	1A
	Học tập sinh hoạt đúng giờ
	Máy chiếu

	
	2
	36
	TNXH
	1A
	Cây xung quanh em (tiết 3)
	Máy chiếu

	
	3
	
	HDH
	1A
	Tiếng Việt: Tiết 2(tuần 18)

	Máy chiếu

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu
08/01
	1
	216
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập đọc và viết
	Máy chiếu

	
	2
	
	HDH
	1A
	Toán: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 ( tiết 3)
	Máy chiếu

	
	3
	54
	HĐTN
	1A
	Sinh hoạt lớp 
	Phần thưởng

	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	

	Tổng số lượt sử dụng đồ dùng dạy học: 
Trong đó:  Dùng chung: 
                  Ở lớp: 
                  Tựlàm:                                                           
	Ngày 30  tháng  12 năm 2020
Tổ trưởng

    Nguyễn Phương Tĩnh




